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HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
Câu 1. Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam, thực dân Pháp vẫn duy trì phương thức bóc lột nào?

- Chọn đáp án B. Phương thức bóc lột phong kiến.

- Thực dân Pháp sử dụng bộ máy chính trị phong kiến phản động làm công cụ cho chính quyền thuộc địa thực hiện mục đích khai thác bóc lột thuộc địA. Vì vậy Pháp vẫn duy trì phương thức bóc lột nào phong kiến.

Câu 2. Đâu không phải là nguyên tắc hoạt động của Liên hợp quốc?

- Chọn đáp án D. không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa bằng vũ lực đối với nhau.

- Liên Hợp quốc đề ra 5 nguyên tắc:
+  Các dân tộc có quyền bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc.

+ Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của tất cả các nước.

+  Không can thiệp vào công việc nội bộ của bất cứ nước nào.

+ Giải quyết tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình.

+ Chung sống hòa bình và sự nhất trí giữa năm nước lớn (Liên Xô, Mỹ, Anh, Pháp và Trung Quốc)

Câu 3 (NB). Quốc gia kế tục Liên Xô tại Hội đồng bảo an Liên hợp quốc và các cơ quan ngoại giao của Liên Xô ở nước ngoài là
Chọn đáp án A. NgA. 

- SGK Lịch sử 12, NXB Giáo dục Việt Nam, trang 17.            

Câu 4. Sự kiện nào được đánh giá là lá cờ đầu trong phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩlatinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

- Chọn đáp án C. Thắng lợi của cách mạng Cu-bA.                   

- Dưới sự lãnh đạo của Phiđen Cátxtơrô. Ngày 1-1-1959, chế độ Batixta sụp đổ, nước Cộng hoà Cuba ra đời do Phiđen Cátxtơrô đứng đầu. Do ảnh hưởng của cách mạng Cuba, từ những năm 60 - 70 của thế kỉ XX, phong trào đấu tranh chống Mĩ và chế độ độc tài thân Mĩ ở khu vực ngày càng phát triển và thu nhiều thắng lợi.
Câu 5. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai phong trào giải phóng dân tộc châu Phi nổ ra sớm nhất ở

- Chọn đáp án A. Bắc Phi.


- Phong trào đấu tranh bùng nổ sớm nhất ở Bắc Phi, sau đó lan ra các vùng kháC. Mở đầu là cuộc binh biến của sĩ quan và binh lính yêu nước Ai Cập (3 - 7 - 1952) lật đổ vương triều Pharúc, chỗ dựa của thực dân Anh, lập nên nước Cộng hoà Ai Cập. Cùng năm 1952, nhân dân Libi giành được độc lập. Từ năm 1954, nhân dân Angiêri bắt đầu chuyển sang đấu tranh vũ trang chống Pháp (đến năm 1962, giành thắng lợi). 

Câu 6. Từ đầu thập kỉ 50 đến đầu thập kỉ 70 của thế kỷ XX, nền kinh tế của các nước tư bản chủ yếu ở Tây Âu


- Chọn đáp án D. có sự phát triển nhanh.

- Đức trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ 3, Anh đứng thứ 4, Pháp đứng thứ 5 của thế giới TBCN; Là một trong 3 trung tâm kinh tế- tài chính của thế giới, trở thành đối thủ cạnh tranh gay gắt của Mĩ.

Câu 7. Trong khoảng 20 năm đầu sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ trở thành

- Chọn đáp án B. trung tâm kinh tế - tài chính lớn nhất thế giới.


- SGK Lịch sử lớp 12, Nxb Giáo dục, HN 2009, trang 42.
Câu 8. Cơ quan nào của Pháp nắm quyền chỉ huy nền kinh tế Đông Dương trong cuộc khai  thác thuộc địa lần hai (1919 -1929)?

- Chọn đáp án C. Ngân hàng Đông Dương.

- Ngân hàng Đông Dương cho các tư bản vay vốn nắm quyền chỉ huy nền kinh tế Đông Dương.
Câu 9. Năm 1929 ba tổ chức cộng sản lần lượt ra đời theo thứ tự
- Chọn đáp án D. Đông Dương cộng sản đảng, An Nam cộng sản đảng, Đông Dương cộng sản liên đoàn.

- Đông Dương Cộng sản đảng, An Nam Cộng sản đảng là hai tổ chức ra đời từ sự phân hóa của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên; Đông Dương Cộng sản liên đoàn ra đời từ bộ phận tiến tiến của Tân Việt cách mạng Đảng tiếp thu chủ nghĩa Mác- Lênin.

Câu 10. Nền kinh tế Việt Nam chịu tác động chịu tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1933) là do?
- Chọn đáp án A. kinh tế Việt Nam phụ thuộc hoàn toàn vào nền kinh tế Pháp.

- Trong những năm 1929-1933, nền kinh tế Việt Nam chịu tác động chịu tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới. Lúc này nền kinh tế nước Pháp gặp rất nhiều khó khăn. Cuộc khủng hoảng kinh tế ở Việt Nam tuy diễn ra muộn hơn, bắt đầu từ 1930 nhưng nặng nề hơn do nền kinh tế Việt Nam vốn đã phụ thuộc chặt vào Pháp, nay lại bị Pháp tiếp tục bóc lột để chống đỡ với tai hoạ của cuộc khủng hoảng.

Câu 11. Sự kiện nào đánh dấu bước ngoặt của phong trào cách mạng (1930-1931)?
- Chọn đáp án D. nhiều cuộc đấu tranh nhân ngày Quốc tế lao động.

- Ngày 1-5-1930, lần đầu tiên công nhân Việt Nam biểu tình kỉ niệm ngày Quốc tế lao động thể hiện tình đoàn kết quốc tế vô sản.

Câu 12. Lực lượng nào giữ vai trò chủ yếu khi tiến hành cuộc chiến đấu ở Hà Nội trong những ngày đầu kháng chiến chống Pháp (1946)?

- Chọn đáp án A. Trung đoàn Thủ đô.

- Trung đoàn Thủ đô được thành lập trong những ngày đầu Toàn quốc kháng chiến. Đây là lực lượng giữ vai trò chủ yếu khi tiến hành cuộc chiến đấu ở Hà Nội trong những ngày đầu kháng chiến chống Pháp (1946).
Câu 13. Từ thu - đông năm 1953, Pháp tập trung quân lớn nhất ở đâu?
- Chọn đáp án A. Bắc Bộ. 

- Thực hiện Kế hoạch Nava tập trung binh lực và cố giành thắng lợi ở đồng bằng Bắc Bộ để chuyển bại thành thắng, kết thúc chiến tranh. Từ thu - đông năm 1953, Pháp tập trung quân lớn nhất bao gồm cả lính nguỵ và lính Âu Phi ở Bắc Bộ
Câu 14. Từ năm 1966 đến năm 1968, Mỹ thực hiện chiến lược chiến tranh nào ở miền Nam Việt Nam?

- Chọn đáp án B. Chiến tranh cục bộ.
- SGK Lịch sử lớp 12, Nxb Giáo dục, HN 2009, trang 174.
Câu 15. Trong đông-xuân 1965-1966, đế quốc Mĩ mở 5 cuộc hành quân "tìm diệt" lớn nhằm vào hai hướng chiến lược chính ở miền Nam Việt Nam là

- Chọn đáp án C. Đông Nam Bộ và Liên khu V.


- SGK Lịch sử lớp 12, Nxb Giáo dục, HN 2009, trang 175.
Câu 16. Đại hội lần thứ VIII (6 - 1996) được biết đến là Đại hội

- Chọn đáp án C. đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

-  SGK Lịch sử lớp 12, Nxb Giáo dục, HN 2009, trang 214.
Câu 17. Nội dung nào dưới đây là sự khái quát về chính sách đối ngoại của Liên Xô từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến giữa những năm 70 của thế kỷ XX?
- Chọn đáp án A. Bảo vệ hòa bình, ủng hộ phong trào cách mạng thế giới.

- Từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến giữa những năm 70 của thế kỷ XX Liên Xô thực hiện chính sách bảo vệ hòa bình, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc, giúp đỡ các nước XHCN. Chính sách của Liên Xô đã củng cố nền hòa bình, góp phần ủng hộ và tăng thêm sức mạnh của lực lượng cách mạng thế giới. Liên Xô trở thành thành trì của hòa bình, an ninh, là chỗ dựa của phong trào cách mạng thế giới. Củng cố nền hòa bình, góp phần ủng hộ và tăng thêm sức mạnh của lực lượng cách mạng thế giới. Liên Xô trở thành thành trì của hòa bình, an ninh, là chỗ dựa của phong trào cách mạng thế giới.
Câu 18. Một trong những tác động của phong trào giải phóng dân tộc đối với quan hệ quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai là 

        - Chọn đáp án C. góp phần làm đảo lộn chiến lược toàn cầu của Mỹ. 


- Thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc thế giới làm cho hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc ở châu Á, Phi, Milatinh sụp đổ.
Câu 19. Phong trào “vô sản hóa” do Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên phát động và thực hiện là

- Chọn đáp án A. phương thức tự rèn luyện của những chiến sĩ cách mạng tiền bối. 

        - Cuối 1928, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên thực hiện chủ trương “vô sản hóa”. Hội viên về nước vào các nhà máy, hầm mỏ, xí nghiệp vừa tự rèn luyện vừa tuyên truyền cách mạng. 

Câu 20. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (7 - 1936) xác định nhiệm vụ trực tiếp, trước mắt của cách mạng là gì? 
- Chọn đáp án C. Chống chế độ phản động thuộc địa, chống phát xít, chống chiến tranh. 
- Thực hiện Nghị quyết của Đại hội Quốc tế cộng sản lần thứ 7 (Tháng 7-1935) Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (7 - 1936 xác định nhiệm vụ trước mắt của giai cấp công nhân là chống phát xít và nguy cơ chiến tranh, bảo vệ hoà bình, thành lập mặt trận nhân dân rộng rãi.

Câu 21. Phương hướng chiến lược Đông - Xuân 1953 - 1954 của Bộ chính trị Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng không có nội dung nào?

- Chọn đáp án D. Nhanh chóng đánh bại quân Pháp kết thúc chiến tranh.

-  Tập trung lực lượng mở những cuộc tiến công lớn vào những hướng quan trọng mà địch tương đối yếu, nhằm tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch giải phóng đất đai, buộc địch phải bị động phân tán lực lượng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho ta tiêu diệt từng bộ phận sinh lực địch.

Câu 22. Trong chiến lược Chiến tranh đặc biệt (1961 - 1965) ở miền Nam Việt Nam, Mỹ và chính quyền Sài Gòn không thực hiện biện pháp nào dưới đây? 

- Chọn đáp án C. Mở những cuộc hành quân “tìm diệt”. 

- Mở những cuộc hành quân “tìm diệt” Mĩ thực hiện trong “Chiến tranh cục bộ” (1965-1968).
Câu 23. Một trong những nhiệm vụ cơ bản của kế hoạch Nhà nước 5 năm lần thứ nhất (1961-1965) ở miền Bắc Việt Nam là

- Chọn đáp án A. ra sức phát triển thương nghiệp.

- SGK Lịch sử lớp 12, Nxb Giáo dục, HN 2009, trang 166. Đây là giai đoạn lấy xây dựng chủ nghĩa xã hội làm trọng tâm.

Câu 24. Trận thắng đầu tiên của quân dân miền Nam Việt Nam trong cuộc chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh cục bộ” (1965-1968) của Mỹ là 
        - Chọn đáp án B. Núi Thành (Quảng Nam).

- Trận Núi Thành (Quảng Nam). Quân ta tập kích đại đội lính thủy đánh bộ Mĩ. Mở đầu cho cuộc chiến đấu chống chiến tranh cục bộ.
Câu 25. Thách thức lớn nhất của thế giới hiện nay là gì?

- Chọn đáp án A. Chủ nghĩa khủng bố hoành hành. 


- Sự kiện ngày 11-9-2001 ở Mỹ cho thấy chủ nghĩa khủng bố với những nguy cơ khó lường. Nó đã gây ra những tác động to lớn, phức tạp đối với tình hình chính trị thế giới và các quốc gia.

Câu 26. Đặc điểm của nền kinh tế Mĩ từ 1945 đến năm 2000 là

- Chọn đáp án B. phát triển xen lẫn khủng hoảng suy thoái.

- Giai đoạn 1945-1973 phát triển mạnh mẽ; giai đoạn 1973-1991 khủng hảng và suy thoái kéo dài; giai đoạn 1991-2000 có những đợt suy thoái ngắn. 

Câu 27. Tư tưởng và nội dung của tài liệu của Nguyễn Ái Quốc những năm 20 của thế kỉ XX có ý nghĩa như thế nào đối với cách mạng Việt Nam?

- Chọn đáp án B. Đặt cơ sở cho Cương lĩnh chính trị của Đảng sau này.

- Đó là cương lĩnh cách mạng giải phóng dân tộc sáng tạo, kết hợp đúng đắn vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp. Độc lập và tự do là tư tưởng cốt lõi.
Câu 28. Điểm khác về việc tập hợp lực lượng cách mạng trong phong trào dân chủ 1936 - 1939 so với phong trào cách mạng 1930 - 1931 là 

- Chọn đáp án B
- Mặt trận Thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương (năm 1938 đổi thành Mặt trận dân chủ Đông Dương) tập hợp lực lượng dân tộc hết sức rộng rãi: từ quần chúng cơ bản (công nhân, nông dân), tầng lớp trên (tiểu tư sản, tư sản dân tộc, trung, tiểu địa chủ); cả một bộ phận người Pháp có xu hướng chống phát xít ở Đông Dương (lực lượng ngoài dân tộc). Tuy nhiên, lực lượng đông đảo nhất của Mặt trận Dân chủ Đông Dương là lực lượng dân tộc mà chủ yếu là công nhân và nông dân. Trong khi đó, phong trào cách mạng trong phong trào cách mạng 1930 - 1931 là công nhân, nông dân.
Câu 29. Phiên họp đầu tiên Quốc hội khóa I (3 - 1946) đã không thông qua nội dung nào?
- Chọn đáp án B. Bầu Hồ Chí Minh làm Chủ tịch Đảng.

- Bầu Hồ Chí Minh làm Chủ tịch Đảng tại Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng sản Đông Dương (2-1951).
Câu 30. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng Lao động Việt Nam (9-1960) xác định nhiệm vụ chung của cách mạng cả nước là gì?

- Chọn đáp án C. Hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nướC. 
+ Miền Bắc thực hiện chiến lược cách mạng xã hội chủ nghĩa.

    
+ Miền Nam thực hiện chiến lược cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.

Câu 31. Nắm bắt cơ hội vượt qua thách thức, phát triển mạnh mẽ trong thời kì mới, đó là vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và nhân dân ta, là chủ trương để Việt Nam

- Chọn đáp án B. vượt qua thách thức của toàn cầu hóa.

- Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, NXB Chính trị quốc gia, H., 2001.
Câu 32. Bối cảnh thế giới tác động trực tiếp đến công cuộc đổi mới ở Việt Nam trong giai đoạn (1991 - 1995) là 

- Chọn đáp án C. sự sụp đổ của Liên xô và các nước Đông Âu.

- Chủ nghĩa xã hội Liên xô lâm vào khủng hoảng, điều đó cho thấy mô hình Chủ nghĩa xã hội Liên xô không còn phù hợp. Việt Nam theo mô hình bao cấp về kinh tế của Liên Xô, cần phải thay đổi cho phù hợp. 
Câu 33. Sự ra đời nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (10-1949) có tác động như thế nào đối với cách mạng Việt Nam?

- Chọn đáp án A. Góp phần phá vỡ thế cô lập trong cuộc kháng chiến chống Pháp. 
- Cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam bắt đầu được các nước dân chủ trên thế giới giúp đỡ thiết lập mối quan hệ ngoại giao. Góp phần phá vỡ thế cô lập trong cuộc kháng chiến chống Pháp. 
Câu 34. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (2-1930) có điểm gì khác so với Luận cương chính trị tháng 10-1930 của Đảng Cộng sản Đông Dương? 

- Chọn đáp án D. Đánh giá đúng khả năng chống đế quốc của địa chủ, phú nông, tư sản dân tộC. 
- Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam xác định Lực lượng cách mạng là công nhân, nông dân, tiểu tư sản, trí thứC. Đối với phú nông, trung tiểu địa chủ và tư bản phải lợi dụng hoặc trung lập.

- Luận cương chính trị chỉ xác định động lực cách mạng là giai cấp vô sản và giai cấp nông dân. 

Câu 35. Nhiệm vụ trước mắt thời kì cách mạng 1936 - 1939 so với thời kì 1930 - 1931 của Đảng Cộng sản Đông Dương có điểm gì khác?

- Chọn đáp án D. Chống chế độ phản động thuộc địa, chống phát xít, chống chiến tranh.

- Do hoàn cảnh thay đổi, Đảng Cộng sản Đông Dương dề ra đường lối đấu tranh cho phù hợp để phát huy sức mạnh của dân tộc.
Câu 36. Đâu là bài học kinh nghiệm từ thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 có thể vận dụng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hiện nay?
- Chọn đáp án C. Kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại. 

- Phải xây dựng được mặt trận thống nhất đoàn kết trong nước và đoàn kết quốc tế, để phù hợp trong điều kiện đấu tranh mới. 
Câu 37. Bài học lịch sử nào rút ra từ việc giải quyết mối quan hệ Việt Nam với Trung Hoa Dân quốc sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, để giải quyết vấn đề Biển Đông hiện nay?

- Chọn đáp án B. Tránh xung đột quân sự. 

- Thực hiện tránh xung đột quân sự cũng là thực hiện nghiêm chỉnh nguyên tắc mà Liên hợp quốc đề ra.
Câu 38. Nhân dân miền Nam Việt Nam sử dụng bạo lực cách mạng trong phong trào Đồng khởi (1959 - 1960) vì

- Chọn đáp án D. không thể đấu tranh bằng con đường hòa bình.

- Trong khi phía ta chỉ đấu tranh hòa bình đòi Pháp và những người kế tục Pháp thi hành Hiệp định Giơ-ne-vơ thì Mĩ-Diệm ra sức đàn áp, khủng bố dã man phong trào đấu tranh của quần chúng: đề ra đạo luật đặt người công sản ngoài vòng pháp luật (1957), ra luật 10/59 lê máy chém đi khắp miền Nam, bắt giết hàng chục vạn người yêu nướC. Không thể đấu tranh bằng con đường hòa bình. Nhân dân miền Nam Việt Nam sử dụng bạo lực cách mạng chống lại Mĩ và chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm.

Câu 39. Đâu là âm mưu mới của Mĩ khi tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ hai? 

- Chọn đáp án B. Tạo thế mạnh quân sự ép Việt Nam trong đàm phán ở hội nghị Pa-ri.

- Ngoài những âm mưu: Phá tiềm lực kinh tế, quốc phòng, phá công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc; Ngăn chặn chi viện từ ngoài vào miền Bắc và từ miền Bắc vào miền Nam; Làm lung lay ý chí chống Mĩ của nhân dân tA. Mĩ còn tạo thế mạnh quân sự ép Việt Nam trong đàm phán ở hội nghị Pa-ri.
Câu 40. Nguyên nhân chủ yếu khiến khuynh hướng cứu nước mới - Dân chủ tư sản ở Việt Nam đầu thế kỉ XX thất bại là do:

 
- Chọn đáp án. D. hạn chế về giai cấp lãnh đạo, không đưa ra được đường  lối đấu tranh đúng đắn.
- Con đường giải phóng dân tộc theo khuynh hướng Dân chủ tư sản không phù hợp với Việt Nam. Năng lực lãnh đạo của giai cấp tư sản yếu, không đưa ra được đường lối đấu tranh đúng đắn.

---------- HẾT---------
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